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Xin chào chào mừng

bem-vindo

Chào mừng bạn đến với nhà
của chúng tôi.

Bem-vindos à nossa casa.

Lição 1 · Saudações

Olá

Xin chào, bạn có khỏe
không?

Olá, tudo bem?

Lição 1 · Saudações

Chào buổi sáng vâng

sim

Vâng, tôi hiểu rồi.
Sim, eu entendo.

Lição 1 · Saudações

Bom dia

Chào buổi sáng!
Bom dia!

Lição 1 · Saudações

Chào buổi tối không

não

Cô ấy nói không.
Ela disse não.

Lição 1 · Saudações

Boa noite

Chào buổi tối!
Boa noite!

Lição 1 · Saudações

Tạm biệt Chào buổi chiều

Boa tarde

Chào buổi chiều!
Boa tarde!

Lição 1 · Saudações

Tchau

Tạm biệt, Anna!
Tchau, Anna!

Lição 1 · Saudações
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Hẹn gặp lại bạn
sớm

Hẹn gặp lại bạn vào
ngày mai

Até amanhã

Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai!

Até amanhã!

Lição 1 · Saudações

Até breve

Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
Até breve, Mia!

Lição 1 · Saudações

Rất vui được gặp
bạn Bạn khỏe không?

Como você está?

Hôm nay bạn khỏe không?
Como você está hoje?

Lição 1 · Saudações

Prazer em conhecer
você

Rất vui được gặp bạn!
Prazer em conhecer você

também!

Lição 1 · Saudações

người đàn ông phụ nữ

a mulher

Người phụ nữ đó đang đội
một chiếc mũ.

A mulher usa um chapéu.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos

o homem

Người đàn ông đang đọc
sách.

O homem lê o livro.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos

cậu bé bé gái

a menina

Bé gái có một quả bóng.
A menina tem uma bola.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos

o menino

Cậu bé đang chơi với đồ
chơi.

O menino brinca com
brinquedos.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos
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người mọi người

as pessoas

Mọi người đang rất vui.
As pessoas estão muito

felizes.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos

a pessoa

Anh ấy là một người tốt.
Ele é uma pessoa legal.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos

người lớn em bé

o bebê

Em bé cần sữa.
O bebê precisa de leite.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos

o adulto

Tôi là người lớn.
Eu sou um adulto.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos

Ông bà

Senhora

Bà Smith là giáo viên.
A Senhora Smith é uma

professora.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos

Senhor

Ông Smith thích đọc sách.
O Senhor Smith gosta de ler

livros.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos

hàng xóm bạn

o amigo

Bạn của tôi thích đọc sách.
Meu amigo gosta de ler livros.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos

o vizinho

Người hàng xóm của tôi rất
thân thiện.

Meu vizinho é muito
simpático.

Lição 2 · Pessoas e tratamentos
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hôm nay ngày mai

amanhã

Ngày mai là một ngày mới.
Amanhã é um novo dia.

Lição 3 · Noções de tempo

hoje

Hôm nay là một ngày tốt
lành.

Hoje é um bom dia.

Lição 3 · Noções de tempo

hôm qua bây giờ

agora

Anh ấy muốn nó bây giờ.
Ele quer isso agora.

Lição 3 · Noções de tempo

ontem

Tôi đã gặp cô ấy hôm qua.
Eu a vi ontem.

Lição 3 · Noções de tempo

buổi chiều buổi tối

a noite

Buổi tối thật yên tĩnh.
A noite está calma.

Lição 3 · Noções de tempo

a tarde

Tôi thích buổi chiều.
Gosto da tarde.

Lição 3 · Noções de tempo

phút buổi sáng

a manhã

Tôi ăn sáng vào buổi sáng.
Eu tomo café da manhã de

manhã.

Lição 3 · Noções de tempo

o minuto

Chúng tôi cần năm phút.
Precisamos de cinco minutos.

Lição 3 · Noções de tempo
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lát nữa sớm

cedo

Cô ấy thức dậy sớm.
Ela acorda cedo.

Lição 3 · Noções de tempo

mais tarde

Tôi sẽ làm việc đó lát nữa.
Vou fazer isso mais tarde.

Lição 3 · Noções de tempo

muộn giờ

a hora

Lớp học kéo dài một giờ.
A aula dura uma hora.

Lição 3 · Noções de tempo

atrasado

Anh ấy thường xuyên đi
muộn.

Ele costuma estar atrasado.

Lição 3 · Noções de tempo

Tên bạn là gì Tên tôi là ...

Meu nome é

Tên tôi là Emily.
Meu nome é Emily.

Lição 4 · Nomes e origem

Qual é o seu nome?

Tên bạn là gì?
Qual é o seu nome?

Lição 4 · Nomes e origem

Bạn đến từ đâu tôi đến từ ...

Eu sou de

Tôi đến từ Đức.
Eu sou da Alemanha.

Lição 4 · Nomes e origem

De onde você é?

Bạn đến từ đâu?
De onde você é?

Lição 4 · Nomes e origem
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Bạn sống ở đâu Tôi sống ở

Eu moro no

Tôi sống ở Nhật Bản.
Eu moro no Japão.

Lição 4 · Nomes e origem

Onde você mora?

Bạn sống ở đâu?
Onde você mora?

Lição 4 · Nomes e origem

Bạn nói được những
ngôn ngữ nào? tôi nói

eu falo

Tôi nói tiếng Anh giỏi.
Eu falo inglês bem.

Lição 4 · Nomes e origem

Quais idiomas você
fala?

Bạn nói được những ngôn
ngữ nào?

Quais idiomas você fala?

Lição 4 · Nomes e origem

Tôi nói được một
chút Bạn sinh ra ở đâu?

Onde você nasceu

Bạn sinh ra ở đâu?
Onde você nasceu?

Lição 4 · Nomes e origem

falar um pouco de

Tôi nói được một chút tiếng
Pháp.

Eu falo um pouco de francês.

Lição 4 · Nomes e origem

Họ của bạn là gì Đây là bạn của tôi

Esta é minha amiga

Đây là bạn của tôi, Lisa.
Esta é minha amiga Lisa.

Lição 4 · Nomes e origem

Qual é o seu
sobrenome?

Họ của bạn là gì?
Qual é o seu sobrenome?

Lição 4 · Nomes e origem
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pha nhận

ganhar

Anh ấy nhận được một món
quà.

Ele ganhou um presente.

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

fazer

Tôi pha cà phê rất ngon.
Eu faço um bom café.

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

có ăn

comer

Họ đang ăn táo.
Eles estão comendo maçãs.

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

ter

Emma có một chiếc ô tô.
Emma tem um carro.

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

uống ngủ

dormir

Bây giờ tôi muốn ngủ.
Eu quero dormir agora.

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

beber

Bạn có uống cà phê không?
Você bebe café?

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

thấy nhìn

olhar

Adam thích nhìn những bức
ảnh.

Adam gosta de olhar fotos.

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

ver

Bạn có thấy ngôi nhà đó
không?

Você consegue ver a casa?

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais
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đọc mở

abrir

Cô ấy mở cửa sổ.
Ela abre a janela.

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

ler

Học sinh đọc sách.
O estudante lê livros.

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

đóng đến

vir

Bạn đến đây mỗi ngày.
Você vem aqui todo dia.

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

fechar

Tôi đóng cửa.
Eu fecho a porta.

Lição 5 · Verbos do dia a dia — Ações essenciais

làm ơn Cảm ơn

Obrigado

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi.
Obrigado pela sua ajuda.

Lição 6 · Pedidos educados

Por favor

Làm ơn mở cửa giúp tôi.
Por favor, abra a porta.

Lição 6 · Pedidos educados

Không có chi Xin lỗi

Com licença

Xin lỗi, tôi cần giúp đỡ.
Com licença, eu preciso de

ajuda.

Lição 6 · Pedidos educados

De nada

Không có chi.
De nada.

Lição 6 · Pedidos educados
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xin lỗi Bạn có thể giúp tôi
không?

Você poderia me
ajudar?

Bạn có thể giúp tôi không?
Você poderia me ajudar?

Lição 6 · Pedidos educados

Desculpe

Tôi xin lỗi.
Me desculpe.

Lição 6 · Pedidos educados

Bạn có thể nhắc lại
... không?

Bạn có thể nói chậm
hơn được không?

Você poderia falar
mais devagar?

Bạn có thể nói chậm hơn
được không?

Você poderia falar mais
devagar?

Lição 6 · Pedidos educados

Você poderia
repetir, por favor?

Bạn có thể nhắc lại câu đó
không?

Você poderia repetir, por favor?

Lição 6 · Pedidos educados

Cho tôi ... được
không tôi muốn

Gostaria de

Tôi muốn thêm một chút trà.
Gostaria de mais chá.

Lição 6 · Pedidos educados

Poderia me dar...
por favor?

Cho tôi nước được không?
Poderia me dar água, por

favor?

Lição 6 · Pedidos educados

Cho tôi ... Tôi ... có được
không

Tudo bem se

Tôi ngồi có được không?
Tudo bem se eu sentar?

Lição 6 · Pedidos educados

Posso...?

Cho tôi xin một chút nước
được không?

Posso ter um pouco de água?

Lição 6 · Pedidos educados
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số không một

um

Tôi có một quả táo.
Eu tenho uma maçã.

Lição 7 · Números

zero

Số không nhỏ hơn một.
Zero é menor que um.

Lição 7 · Números

hai ba

três

Không, ba là quá nhiều.
Não, três é demais.

Lição 7 · Números

dois

Có hai con mèo.
Tem dois gatos.

Lição 7 · Números

bốn năm

cinco

Tôi có năm con chó.
Eu tenho cinco cachorros.

Lição 7 · Números

quatro

Cho tôi bốn cái, làm ơn.
Me dê quatro, por favor.

Lição 7 · Números

sáu bảy

sete

Tôi đang chạy bảy ki-lô-
mét.

Eu estou correndo sete
quilômetros.

Lição 7 · Números

seis

Anh ấy đi cùng sáu người
bạn.

Ele veio com seis amigos.

Lição 7 · Números
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tám chín

nove

Chín là con số may mắn của
tôi.

Nove é o meu número da
sorte.

Lição 7 · Números

oito

Một con nhện có tám cái
chân.

Uma aranha tem oito pernas.

Lição 7 · Números

mười cộng

mais

Hai cộng hai bằng bốn.
Dois mais dois é quatro.

Lição 7 · Números

dez

Chúng ta có mười ngón tay.
Nós temos dez dedos.

Lição 7 · Números

Tôi không hiểu Bạn có thể nhắc lại
không?

Você poderia
repetir, por favor?

Bạn có thể nhắc lại không?
Você poderia repetir, por

favor?

Lição 8 · Entender e esclarecer

Não entendo.

Tôi không hiểu.
Não entendo.

Lição 8 · Entender e esclarecer

Chậm hơn một chút
ạ

Điều đó có nghĩa là
gì?

O que isso significa?

Điều đó có nghĩa là gì?
O que isso significa?

Lição 8 · Entender e esclarecer

Mais devagar, por
favor

Chậm hơn một chút ạ.
Mais devagar, por favor.

Lição 8 · Entender e esclarecer

flashcardly.io — flashcards grátis para imprimir · livres para uso pessoal e em sala de aula flashcardly.io/pt/flashcards/vietnamita/ · 11/26

fold



Flashcards de Vietnamita Lições 1–17 · imprima só na frente, dobre na linha pontilhada do meio e recorte nas linhas cinza

Nói cái đó bằng ...
như thế nào?

Đánh vần ... như thế
nào?

Como se soletra
isso?

Bạn đánh vần từ đó như thế
nào?

Como se soletra isso?

Lição 8 · Entender e esclarecer

Como se diz isso em
...?

Nói cái đó bằng tiếng Tây
Ban Nha như thế nào?

Como se diz isso em
espanhol?

Lição 8 · Entender e esclarecer

Bạn có thể viết ... ra
được không?

Bạn có thể cho tôi
xem ... không?

Você pode me
mostrar?

Bạn có thể cho tôi xem bức
ảnh đó không?

Você pode me mostrar a foto?

Lição 8 · Entender e esclarecer

Você pode anotar?

Bạn có thể viết nó ra được
không?

Você pode anotar, por favor?

Lição 8 · Entender e esclarecer

Bạn có nói ...
không? Chờ một chút ạ

Só um momento,
por favor.

Chờ một chút ạ.
Só um momento, por favor.

Lição 8 · Entender e esclarecer

Você fala...?

Bạn có nói tiếng Anh không?
Você fala inglês?

Lição 8 · Entender e esclarecer

Tôi nghĩ vậy Tôi không biết

Não sei

Tôi không biết.
Não sei.

Lição 8 · Entender e esclarecer

Acho que sim

Tôi cũng nghĩ vậy.
Acho que sim também.

Lição 8 · Entender e esclarecer
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này kia

esse

Con chó kia rất thân thiện.
Esse cachorro é muito

amigável.

Lição 9 · Apontar e indicar

este

Đây là chiếc xe hơi màu đỏ
của tôi.

Este é o meu carro vermelho.

Lição 9 · Apontar e indicar

ở đây ở đó

lá

Chúng tôi gặp nhau ở đó sau
giờ làm việc.

Nos encontramos lá depois do
trabalho.

Lição 9 · Apontar e indicar

aqui

Tôi thích ở đây.
Eu gosto de estar aqui.

Lição 9 · Apontar e indicar

khác giống nhau

mesmo

Chúng tôi mặc áo sơ mi
xanh giống nhau.

Vestimos a mesma camisa
azul.

Lição 9 · Apontar e indicar

outro

Anh ấy muốn một miếng
bánh khác.

Ele quer outro pedaço de bolo.

Lição 9 · Apontar e indicar

này kia

aqueles

Những chiếc bánh quy kia
trông rất ngon.

Aqueles biscoitos parecem
muito gostosos.

Lição 9 · Apontar e indicar

estas

Những quả táo này đã sẵn
sàng để ăn.

Estas maçãs estão prontas
para comer.

Lição 9 · Apontar e indicar

flashcardly.io — flashcards grátis para imprimir · livres para uso pessoal e em sala de aula flashcardly.io/pt/flashcards/vietnamita/ · 13/26

fold



Flashcards de Vietnamita Lições 1–17 · imprima só na frente, dobre na linha pontilhada do meio e recorte nas linhas cinza

ngay đây đằng kia

lá

Giày của tôi ở đằng kia.
Meus sapatos estão lá.

Lição 9 · Apontar e indicar

bem aqui

Chìa khóa ở ngay đây.
As chaves estão bem aqui.

Lição 9 · Apontar e indicar

trên bên dưới

debaixo

Con chó đang ở bên dưới cái
bàn.

O cachorro está debaixo da
mesa.

Lição 9 · Apontar e indicar

sobre

Con mèo đang ở trên cái
bàn.

O gato está sobre a mesa.

Lição 9 · Apontar e indicar

Dạo này thế nào? Lâu rồi không gặp

Há quanto tempo

Lâu rồi không gặp.
Há quanto tempo!

Lição 10 · Sociais rápidos

Como vai?

Dạo này thế nào?
Como vai?

Lição 10 · Sociais rápidos

Bạn thích ... Bạn đang làm gì ...?

O que você está
fazendo?

Bạn đang làm gì thế?
O que você está fazendo

agora?

Lição 10 · Sociais rápidos

Do que você gosta?

Bạn thích làm gì?
Do que você gosta?

Lição 10 · Sociais rápidos
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Chúc bạn một ngày
tốt lành Bảo trọng

Se cuida

Bảo trọng. Hẹn gặp lại bạn
vào ngày mai.

Se cuida. Até amanhã.

Lição 10 · Sociais rápidos

Tenha um bom dia.

Chúc bạn một ngày tốt lành,
John!

Tenha um bom dia, John!

Lição 10 · Sociais rápidos

Chúc may mắn! Chúc mừng

Parabéns!

Chúc mừng! Bạn đã hoàn
thành công việc khó khăn

này.
Parabéns! Você terminou o

trabalho duro.

Lição 10 · Sociais rápidos

Boa sorte!

Chúc may mắn! Tôi tin bạn!
Boa sorte! Acredito em você!

Lição 10 · Sociais rápidos

Chúc mừng! Không vấn đề gì

Sem problemas

Không vấn đề gì, tôi có thể
giúp bạn.

Sem problemas, posso te
ajudar.

Lição 10 · Sociais rápidos

Saúde!

Chúc mừng!
Saúde!

Lição 10 · Sociais rápidos

Đừng lo Được thôi

Parece bom

Được thôi, cảm ơn bạn!
Parece bom para mim,

obrigado!

Lição 10 · Sociais rápidos

Não se preocupe

Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn
thôi.

Não se preocupe, vai ficar tudo
bem.

Lição 10 · Sociais rápidos
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biết hỏi

perguntar

Bạn có thể hỏi anh trai của
mình.

Você pode perguntar ao seu
irmão.

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

saber

Bây giờ bạn biết câu trả lời
rồi.

Você sabe a resposta agora.

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

nghe học

aprender

Mỗi ngày bạn đều học được
một điều gì đó mới.

Você aprende algo novo todos
os dias.

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

ouvir

Bạn có nghe thấy âm thanh
đó không?

Você consegue ouvir aquele
som?

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

nói chuyện với nói

dizer

Tôi muốn nói một điều gì đó.
Eu quero dizer alguma coisa.

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

conversar com

Bạn có thích nói chuyện với
bạn bè của mình không?

Você gosta de conversar com
seus amigos?

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

chọn viết

escrever

Các học sinh viết một câu
chuyện.

Os alunos escrevem uma
história.

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

escolher

Bạn chọn màu sắc yêu thích
của mình.

Você escolhe sua cor favorita.

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …
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gọi nghe

escutar

Tôi nghe đài.
Eu escuto o rádio.

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

ligar

Tôi sẽ gọi cho bạn.
Eu vou te ligar.

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

học nói

contar

Anh ấy nói tên của mình cho
tôi biết.

Ele me conta o nome dele.

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

estudar

Tôi học chăm chỉ cho mỗi bài
kiểm tra.

Eu estudo muito para toda
prova.

Lição 11 · Verbos do dia a dia — Comunicação e …

gặp tham gia

entrar

Cô ấy sẽ tham gia nhóm của
chúng tôi.

Ela vai entrar para o nosso
grupo.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual

encontrar

Ngày mai tôi sẽ gặp bạn.
Eu te encontro amanhã.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual

thích miêu tả

descrever

Cậu bé đã miêu tả con vật
đó.

O menino descreveu o animal.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual

aproveitar

Chúng tôi thích âm nhạc này.
Nós aproveitamos a música.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual
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giải thích dạy

ensinar

Tôi dạy các sinh viên mới.
Eu ensino os novos alunos.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual

explicar

Cô ấy sẽ giải thích vấn đề
đó.

Ela explicará o problema.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual

giới thiệu nhận

aceitar

Cô ấy nhận món quà.
Ela aceita o presente.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual

apresentar

Tôi sẽ giới thiệu bạn của tôi.
Eu vou apresentar o meu

amigo.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual

từ chối hứa

prometer

Tôi hứa sẽ giúp bạn.
Eu prometo te ajudar.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual

recusar

Đứa trẻ từ chối ăn thức ăn
đó.

A criança recusa a comida.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual

thảo luận liên lạc

entrar em contato

Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ.
Eu entrarei em contato com o

médico.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual

discutir

Họ thảo luận về kế hoạch
mới.

Eles discutem o novo plano.

Lição 12 · Verbos — Comunicação social e casual
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cười hét

gritar

Cậu bé hét lên để cầu cứu.
O menino grita por socorro.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

rir

Lũ trẻ cười lớn.
As crianças riem alto.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

thì thầm vẫy tay

acenar

Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt.
Ela acena para se despedir.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

sussurrar

Anh ấy thì thầm vào tai tôi.
Ele sussurra no meu ouvido.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

gật đầu ôm

abraçar

Người mẹ ôm con mình.
A mãe abraça o seu filho.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

acenar

Người phụ nữ gật đầu.
A mulher acena com a cabeça.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

hôn chỉ

apontar

Đứa trẻ chỉ vào con chó.
A criança aponta para o

cachorro.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

beijar

Người mẹ hôn con mình.
A mãe beija o seu filho.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal
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chớp mắt cau mày

franzir a testa

Người bố cau mày với con
trai mình.

O pai franze a testa para o
filho.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

piscar

Anh ấy chớp mắt liên tục.
Ele pisca os olhos

rapidamente.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

ngáp ngửi

cheirar

Con chó ngửi thức ăn.
O cachorro cheira a comida.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

bocejar

Người đàn ông mệt mỏi
đang ngáp.

O homem cansado boceja.

Lição 13 · Verbos — Som e linguagem corporal

tốt hôi

ruim

Sữa đó có mùi hôi.
Aquele leite está com cheiro

ruim.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos

bom

Cô ấy là một người tốt.
Ela é uma boa pessoa.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos

to nhỏ

pequeno

Em bé có bàn tay nhỏ.
O bebê tem mãos pequenas.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos

grande

Con chó to có thể nhảy.
O cachorro grande pode pular.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos
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sai dễ

fácil

Bài toán này rất dễ.
Este problema de matemática

é fácil.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos

errado

Câu trả lời của bạn bị sai.
Sua resposta está errada.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos

khó nhanh

rápido

Ô tô đi rất nhanh.
Carros vão muito rápido.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos

difícil

Bài kiểm tra đó rất khó.
Essa prova foi difícil.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos

chậm mới

novo

Đây là một chiếc xe ô tô mới.
Este é um carro novo.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos

lento

Con rùa rất chậm.
A tartaruga é muito lenta.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos

thật sai

falso

Câu trả lời là sai.
A resposta é falsa.

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos

verdadeiro

Câu chuyện này có thật
không?

Esta história é verdadeira?

Lição 14 · Adjetivos essenciais e opostos
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tôi muốn tôi cần ...

precisar

Tôi cần gọi cho cô ấy.
Preciso ligar para ela.

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

Eu quero

Tôi muốn ăn pizza.
Eu quero comer pizza.

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

tôi sắp tôi muốn

Eu gostaria de

Tôi muốn chơi quần vợt.
Eu gostaria de jogar tênis.

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

Eu vou

Tôi sắp ăn rồi.
Eu vou comer em breve.

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

tôi phải Cho tôi ...

Posso

Cho tôi xin nước nhé?
Posso ter água, por favor?

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

Eu tenho que

Tôi phải đi bây giờ.
Eu tenho que ir agora.

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

giúp tôi ... chỉ cho tôi cách ...

Mostre-me como

Hãy chỉ cho tôi cách làm
việc này.

Mostre-me como fazer isso.

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

me ajude com

Làm ơn giúp tôi với cái túi
này.

Por favor, me ajude com esta
mala.

Lição 15 · Fazeres do dia a dia
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Bây giờ tôi không
thể ... tôi đang cố ...

Estou tentando

Tôi đang cố ngủ đây.
Estou tentando dormir agora.

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

Não posso... agora

Bây giờ tôi không thể giúp
được.

Não posso ajudar agora.

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

Có thể ... không Tôi có thể ... ở đâu

Onde posso...?

Tôi có thể ăn trưa ở đâu?
Onde posso almoçar?

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

É possível...?

Ở đây có thể bơi không?
É possível nadar aqui?

Lição 15 · Fazeres do dia a dia

thứ Hai thứ Ba

a terça-feira

Thứ Ba lúc nào cũng vui.
Terça-feira é sempre divertida.

Lição 16 · Tempo e calendários

a segunda-feira

thứ Hai là ngày đầu tuần.
Segunda-feira é o primeiro dia.

Lição 16 · Tempo e calendários

thứ Tư thứ Năm

a quinta-feira

Anh ấy đến vào thứ Năm.
Ele vem na quinta-feira.

Lição 16 · Tempo e calendários

a quarta-feira

Cô ấy về nhà vào thứ Tư.
Ela vai para casa quarta-feira.

Lição 16 · Tempo e calendários
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thứ Sáu thứ Bảy

o sábado

Tôi đi vào thứ Bảy.
Eu saio no sábado.

Lição 16 · Tempo e calendários

a sexta-feira

thứ Sáu là ngày tuyệt nhất.
Sexta-feira é o melhor dia.

Lição 16 · Tempo e calendários

Chủ nhật ngày trong tuần

o dia de semana

Cô ấy làm việc vào mỗi buổi
sáng ngày trong tuần.

Ela trabalha toda manhã de dia
de semana.

Lição 16 · Tempo e calendários

o domingo

Tôi sẽ nghỉ ngơi vào Chủ
nhật.

Vou descansar no domingo.

Lição 16 · Tempo e calendários

cuối tuần hàng ngày

diariamente

Chúng tôi đọc báo hàng
ngày.

Lemos o jornal diariamente.

Lição 16 · Tempo e calendários

o fim de semana

Ai mà không thích cuối tuần
chứ?

Quem não gosta do fim de
semana?

Lição 16 · Tempo e calendários

hàng tuần hàng tháng

mensal

Họ trả mức giá hàng tháng.
Eles pagam o preço mensal.

Lição 16 · Tempo e calendários

semanalmente

Tôi thường xem tin tức hàng
tuần.

Eu geralmente assisto o
noticiário semanalmente.

Lição 16 · Tempo e calendários
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ngày đêm

a noite

Chúng tôi ngủ vào ban đêm.
Nós dormimos à noite.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

o dia

Chúng tôi đã đợi một ngày.
Nós esperamos por um dia.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

tuần tháng

o mês

Anh ấy đã làm việc được
một tháng.

Ele trabalhou por um mês.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

a semana

Chúng tôi đã ở lại một tuần.
Nós ficamos por uma semana.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

năm thời gian

o tempo

Chúng ta cần thêm thời gian.
Nós precisamos de mais

tempo.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

o ano

Chúng tôi đã đợi một năm.
Nós esperamos por um ano.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

khoảnh khắc tương lai

o futuro

Tôi suy nghĩ về tương lai.
Eu penso no futuro.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

o momento

Anh ấy đã đợi một khoảnh
khắc.

Ele esperou por um momento.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …
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... giờ nửa đêm

a meia-noite

Chúng tôi sẽ rời đi vào nửa
đêm.

Nós vamos sair à meia-noite.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

em ponto

Tôi thức dậy lúc bảy giờ.
Eu acordo às sete horas em

ponto.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

buổi trưa tối nay

hoje à noite

Khách sẽ đến vào tối nay.
Os convidados chegarão hoje

à noite.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …

o meio-dia

Mặt trời rất nóng vào buổi
trưa.

O sol está quente ao meio-dia.

Lição 17 · Substantivos de tempo — Dia, noite, …
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